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I. Mục tiêu

1. Kiến thức: 
- HS nêu được khái niệm bản vẽ kĩ thuật
- HS xác định được các khối hình học 
- Hs phân loại được bản vẽ cơ khí, bản vẽ nhà

- HS nêu được Các loại khớp động, Mối ghép tháo được, Các dụng cụ cơ khí

- Hs nêu được sự khác biệt cơ bản của mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được 
2. Kĩ năng: vẽ hình chiếu của vật thể

3. Thái độ: Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập và kiểm tra.

II. Ma trận đề
	Nội dung kiểm tra
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc

nghiệm
	Tự luận
	TN
	Tự luận
	TN
	Tự luận
	

	Vẽ kĩ thuật
	Phân loại  bản vẽ cơ khí, bản vẽ nhà
	Nêu được khái niệm bản vẽ kĩ thuật
	Vị trí các hình chiếu

Hình cắt
	Xác định các khối hình học 
	Vẽ hình chiếu của vật thể
	

	Số câu 
	1

	1
	2
	
	
	1
	
	1
	

	Số điểm
	0,5

	2,0
	1,0
	
	
	2,0
	
	1,0
	6,5đ

65%

	Cơ khí
	Các loại khớp động

Mối ghép tháo được

Các dụng cụ cơ khí
	
	Nêu sự khác biệt cơ bản của mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được
	
	
	
	

	Số câu 
	3
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Số điểm
	1,5


	
	
	2,0
	
	
	
	
	3,5 đ

35%

	Tổng
	4,0đ

40%
	3,0 đ

30%
	2,0 đ

20%
	1,0 đ

10%
	10đ 

100%
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I. Trắc nghiệm(3 điểm) Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1. Các loại khớp động thường gặp:
A. Khớp quay, ren, đinh tán.                              B. Khớp quay, khớp tịnh tiến, khớp cầu
C. Khớp cầu, khớp vít, chốt.                              D. Bulông, khớp tịnh tiến, đinh tán
Câu 2.Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ :

A. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.

B. Hình chiếu bằng ở trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên trái hình chiếu đứng.

C. Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng, hình chiếu bằng ở bên trái hình chiếu đứng.

D. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu bằng. 

Câu 3. Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được:

A.  Tô màu hồng.
                           B.  Kẻ bằng đường chấm gạch.


C.  Kẻ bằng nét đứt.
                           D.  Kẻ gạch gạch.
Câu 4. Bản vẽ nhà thuộc vào loại bản vẽ nào?

A. Bản vẽ cơ khí.                                               B. Bản vẽ xây dựng.        

C. Bản vẽ giao thông.                                        D. Bản vẽ chi tiết

Câu 5.  Mối ghép tháo được gồm:

A. Mối ghép bằng đinh tán, vít.                         B. Mối ghép bằng then, hàn

C. Mối ghép bằng ren,then và chốt.                   D. Mối ghép bằng đinh tán, hàn

Câu 6.  Dụng cụ kẹp chặt gồm:

A. Mỏ lết
                B. Tua vít

         C. Êtô                  D. Cờ lê
II. Tự luận(7 điểm)
Câu 1. (2,0 đ) Em hãy nêu khái niệm về bản vẽ kĩ thuật?
Câu 2. (2,0 đ) Nêu sự khác biệt cơ bản của mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.
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               Vật thể

Khối hình học
	A


	B
	C
	D

	Hình trụ
	
	
	
	

	Hình nón cụt
	
	
	
	

	Hình hộp chữ nhật
	
	
	
	

	Hình chỏm cầu
	
	
	
	


Câu 3. (2,0 đ) Phân tích vật thể ở hình 1, sau đó đánh dấu X vào bảng sau để xác định các vật thể được tạo thành từ các khối hình học nào ? 

Câu 4. (1,0 đ) Hãy vẽ hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh của vật thể A . ( Kích thước được đo trên hình).
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	TT
	Nội dung
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án
B
A
D
B
C
C

	Mỗi câu 0,5 đ

	Câu  1
	Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu, theo các qui tắc thống nhất và thường theo tỉ lệ
	2,0đ

	Câu  2
	Trong mối ghép không tháo được muốn tháo rời các chi tiết được ghép buộc phải phá hỏng một thành phần nào đó của mối ghép, chi tiết không còn nguyên vẹn như trước khi lắp.

Trong mối ghép tháo được có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi lắp.
	1,0đ

1,0đ

	Câu 3
	                          Vật thể

Khối hình học

A

B

C

D

Hình trụ

x
Hình nón cụt

x
Hình hộp chữ nhật

x
Hình chỏm cầu

x

	Mỗi ý đúng được 0,5đ

	Câu  4
	

	Mỗi hình chiếu đúng 0,25 điểm
Đúng vị trí hình chiếu 0,,25 đ



	BGH duyệt

Lý Thị Như Hoa
	Tổ trưởng duyệt

Đỗ Thị Thúy Giang
	GV

        Phan Thị Thùy Linh




Hình 1





Vật A








